
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL STCTL Khoa Quản lý Ghi chú

1 030429130011 Đỗ Mạnh Cường 06/01/1988 DH29AV01 6.69 141 Ngoại ngữ

2 030429130024 Nguyễn Thị Thúy Lam 03/11/1994 DH29AV02 6.78 140 Ngoại ngữ

3 030430140152 Lại Hồng Hoàng Mai 10/01/1996 DH30AV02 7.71 143 Ngoại ngữ

4 030430140006 Vũ Thị Hồng Phúc 21/04/1996 DH30AV03 5.68 131 Ngoại ngữ

5 030431150002 Nguyễn Lê Hồng Ân 30/10/1995 DH31AV01 7.38 143 Ngoại ngữ

6 030431150038 Trần Nguyễn Khánh Hà 23/05/1997 DH31AV01 7.56 143 Ngoại ngữ

7 030431150052 Hoàng Nguyễn Phương Mai 19/09/1997 DH31AV01 6.99 143 Ngoại ngữ

8 030431150018 Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn 26/07/1997 DH31AV01 5.84 138 Ngoại ngữ

9 030431150032 Trần Thị Phương Nhi 24/02/1997 DH31AV01 7.05 139 Ngoại ngữ

10 030431150037 Đinh Quỳnh Nhi 23/07/1997 DH31AV01 7.14 143 Ngoại ngữ

11 030431150058 Lê Phương Uyên 19/01/1997 DH31AV01 7.05 132 Ngoại ngữ

12 030431150073 Trần Thị Mùi 16/03/1996 DH31AV02 6.11 143 Ngoại ngữ

13 030431150176 Nguyễn Bảo Trân 03/03/1997 DH31AV03 6.62 138 Ngoại ngữ

14 030431150132 Hoàng Khánh Vân 06/08/1997 DH31AV03 6.93 137 Ngoại ngữ

15 030432160181 Mai Thị Phương Thảo 28/04/1998 DH32AV01 7.17 132 Ngoại ngữ

16 030432160009 Ngô Thị Lan Anh 27/07/1998 DH32AV02 7.47 132 Ngoại ngữ
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